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THÔNG BÁO 

Công khai, niêm yết danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi,  

chức năng quản lý Nhà nước của UBND xã Thuận Châu 
 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một 

cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 

01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi 

hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của 

Chính phủ;  

Căn cứ Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 26/02/2025 của UBND tỉnh  

Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng 

quản lý nhà nước của Sở Y tế; Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 24/4/2025 của 

UBND tỉnh  Sơn La về việc công bố sửa đổi và bổ sung và bãi bỏ danh mục thủ tục 

hành chính; Phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính (lĩnh vực Bảo trợ xã hội 

và Phòng, chống tệ nạn xã hội) thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở 

Y tế. Quyết định số 1587/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND tỉnh  Sơn La về 

việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của sở Y tế; Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 07/07/2025 Về việc công 

bố Danh mục thủ tục hành chính mới; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung và bãi bỏ; Phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, 

chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế; 

Quyết định số 1719/QĐ-UBND ngày 07/07/2025 về việc công bố Danh mục và 

phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành (lĩnh vực 

Bảo trợ xã hội) thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế;  

Căn cứ Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 20/6/2025 của UBND tỉnh về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ danh mục thủ tục 

hành chính (lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân) 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo; Quyết 

định số 1596/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND tỉnh về việc công bố Danh 

mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, 

lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục; thủ tục hành chính được thay thế, lĩnh vực 

văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo; 
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Quyết định số 1632/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND tỉnh về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và đào tạo; 

Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 07/7/2025 của UBND tỉnh Sơn La về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính và Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ 

tục hành chính lĩnh vực: Giáo dục trung học; Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống 

quốc dân; Thi tuyển sinh; Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Căn cứ Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 của UBND tỉnh về 

việc công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hội, quỹ thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Sở Nội vụ; Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 26/6/2025 của 

UBND tỉnh về việc công bố Danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 

thủ tục hành chính được công bố mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Người có công 

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ; Quyết định số 

1551/QĐ-UBND ngày 26/6/2025 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục và 

phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm; lao 

động, tiền lương; quản lý lao động ngoài nước; an toàn vệ sinh lao động thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ; Quyết định số 1773/QĐ-

UBND ngày 14/7/2025 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 

sung lĩnh vực Người có công; việc làm; công tác Thanh niên và ban hành Danh 

mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ đủ điều 

kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 

Căn cứ Quyết định số 1527/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 của UBND tỉnh về 

việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực 

quản lý chất lượng công trình xây dựng, lĩnh vực hoạt động xây dựng, lĩnh vực 

đường bộ, lĩnh vực đường thủy nội địa, lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản 

theo quy định về phân quyền, phân cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà 

nước của Sở Xây dựng;  

Căn cứ Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 26/6/2025 của UBND tỉnh về 

việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và Phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong 

một số lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch theo quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền; 

Căn cứ Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 26/6/2025 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình 

nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Môi trường; Quyết định số 

1546/QĐ-UBND ngày 26/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh 

mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành 

chính lĩnh vực Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Môi trường; Quyết định số 1560/QĐ-

UBND ngày 26/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ 
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tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh 

vực Trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 

Sở Nông nghiệp và môi trường; Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê 

duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thuỷ sản thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Môi trường; Quyết 

định số 1568/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công 

bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục 

hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp và Kiểm Lâm thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Sở Nông nghiệp và Môi trường; Quyết định số 1569/QĐ-UBND 

ngày 27/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành 

chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh 

tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 

Sở Nông nghiệp và Môi trường; Quyết định số 1570/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê 

duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước 

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết 

thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của Sở Nông nghiệp và môi trường; Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 

27/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai 

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

Quyết định số 1597/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi bổ sung và thủ 

tục hành chính bị bãi bỏ, trong các lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng quản lý của 

sở công thương; Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình 

nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Môi trường; Quyết định số 

1605/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh 

mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành 

chính lĩnh vực công thương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở 

Công thương; Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng quản 

lý nhà nước của Sở Công thương; Quyết định số 1713/QQĐ-UBND ngày 

07/07/2025 về việc công bố Danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 

thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai thuộc phạm 

vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và môi trường; Quyết định số 

1715/QQĐ-UBND ngày 07/07/2025 về việc công bố Danh mục  hành chính được 

sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh 

vực giảm nghèo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp 

và môi trường; 
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Căn cứ Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình 

nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Dân tộc và Tôn giáo; 

Căn cứ Quyết định số 1573/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp; Quyết định số 1576/QĐ-UBND ngày 

27/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và 

phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong 

lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp Quyết 

định số 1577/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ nội bộ giải quyết thủ 

tục hành chính lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 

Sở Tư pháp; Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND tỉnh về 

việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm 

chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp. 

Căn cứ Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 29/6/2025 của UBND tỉnh 

Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành và Phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính; 

UBND xã Thuận Châu trân trọng thông báo công khai danh mục thủ tục 

hành chính cấp xã được triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cụ thể như sau: 

1. Công khai 253 thủ tục hành chính thuộc 10 lĩnh vực: 
 

STT Lĩnh vực Số thủ tục 

công khai 

Ghi chú 

1 Y tế 18  

2 Nội vụ  20  

3 Xây dựng  22  

4 Văn hóa 05  

5 Tài nguyên và Môi trường  35  

6 Tư pháp - Hộ tịch  62  

7 Giáo dục & Đào tạo 35  

8 Tài chính 33  

9 Công thương 16  

10 Dân tộc, tôn giáo 07  

Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Thuận Châu.  

Địa chỉ: Phố 23/8, tiểu khu 7, xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La. 

(Các danh mục thủ tục hành chính kèm theo) 
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2. Cách thức nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức 

năng quản lý nhà nước của UBND xã: 

a) Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính: Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Thuận Châu. 

b) Nộp trực tuyến: Tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn. 

3. Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính nếu các cơ quan, đơn vị, cá 

nhân gây khó khăn, phiền hà hoặc thu thêm các khoản thu ngoài quy định của 

pháp luật đề nghị Nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp thông tin ngay đến số điện 

thoại đường dây nóng (0212.3847.097; 0941.402.888). 

4. Giao các cơ quan, đơn vị 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các thôn, bản, tiểu khu và các cơ quan, đơn 

vị liên quan có trách nhiệm công khai theo Thông báo này tại Trụ sở cơ quan, đơn 

vị; Nhà văn hóa thôn, bản, tiểu khu và tại Bảng niêm yết công khai của Trung tâm 

Phục vụ hành chính công xã Thuận Châu. Thực hiện nghiêm túc việc bố trí cán 

bộ, công chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định. 

Văn phòng HĐND và UBND xã đăng tải công khai Thông báo này trên 

Cổng thông tin điện tử của xã (địa chỉ http://thuanchau.sonla.gov.vn mục thủ tục 

hành chính cấp xã). 

Ủy ban nhân dân xã Thuận Châu trân trọng thông báo./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc xã; 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- Trung tâm Truyền thông - Văn hóa xã; 

- Trang thông tin điện tử xã; 

- Các thôn, bản, tiểu khu; 

- Lưu: VT, TTPVHCC, Thương 20b. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đỗ Ngọc Quang 

 

 

http://thuanchau.sonla.gov.vn/
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